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gửi lời cảm ơn đến tập thể các thầy, cô giáo của Trường Đại học Nông lâm Thái 
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khích tôi hoàn thành luận văn này.  

Vì điều kiện thời gian, nhân lực và những khó khăn khách quan nên luận văn 

chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những ý kiến 

đóng góp của mọi người để luận văn được hoàn thiện hơn. 

Xin chân thành cảm ơn! 

Tác giả luận văn 

 

Cao Văn Dương 

http://lrc.tnu.edu.vn/


iii 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

MỤC LỤC 

MỤC LỤC ................................................................................................................ iii 

DANH MỤC CÁC BẢNG ...................................................................................... vi 

MỞ ĐẦU .................................................................................................................... 1 

1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1 

2. Mục tiêu của đề tài .................................................................................................. 2 

3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................... 2 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ................................ 3 

1.1 Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu ................................................................. 3 

1.1.1  Khái quát về hiệu quả sử dụng đất .................................................................... 3 

1.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng đất ............................................. 6 

1.2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu đánh giá đất ................................................ 10 

1.2.1 Các phương pháp đánh giá đất đai trên thế giới .............................................. 10 

1.2.2 Đánh giá đất theo FAO .................................................................................... 13 

1.3 Tình hình nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất trên thế giới ................ 15 

1.4 Tình hình nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở Việt Nam và ở Bắc 

Giang ......................................................................................................................... 17 

1.4.1 Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở Việt Nam ............................. 17 

1.4.2 Nghiên cứu về đánh giá hiệu quả sử dụng đất ở Bắc Giang ............................ 20 

1.5 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá ............................................................................ 22 

1.5.1 Cơ sở để lựa chọn hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng 

cây ăn quả .................................................................................................................. 22 

1.5.2 Nguyên tác để lựa chọn các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây 

ăn quả ........................................................................................................................ 22 

1.5.3 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây ăn quả ........... 23 

CHƯƠNG 2. NỘI DUNGVÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....................... 26 

2.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 26 

2.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu ....................................................................... 26 

2.3 Nội dung nghiên cứu ........................................................................................... 26 

http://lrc.tnu.edu.vn/


iv 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

2.3.1 Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội có liên quan đến sử dụng đất 

trồng cây ăn quả trên địa bàn huyện Lục Ngạn ......................................................... 26 

2.3.2 Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Ngạn ..................................... 26 

2.3.3 Đánh giá hiệu quả sử dụng đất trồng cây ăn quả tại huyện Lục Ngạn ............ 26 

2.3.4 Lựa chọn và đề xuất loại hình sử dụng đất, loại cây ăn quả thích hợp để nâng 

cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn huyện Lục Ngạn ........................................... 27 

2.4 Phương pháp nghiên cứu ..................................................................................... 27 

2.4.1.Phương pháp điều tra, thu thập số liệu, tài liệu ................................................ 27 

2.4.2.Phương pháp tổng hợp, xử lý số liệu ............................................................... 28 

2.4.3 Phương pháp thống kê so sánh ......................................................................... 29 

2.4.4 Phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng đất ................................................... 29 

CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .............................. 32 

3.1 Đánh giá tình hình cơ bản tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ........................ 32 

3.1.1 Điều kiện tự nhiên của huyện Lục Ngạn .......................................................... 32 

3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội huyện Lục Ngạn ....................................................... 35 

3.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội của huyện Lục Ngạn tác động 

đến việc sử dụng đất .................................................................................................... 39 

3.2 Hiện trạng sử dụng đất của huyện Lục Ngạn ...................................................... 40 

3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Lục Ngạn .................................. 40 

3.3 Hiệu quả sử dụng đất trồng cây ăn quả ............................................................... 45 

3.3.1 Các kiểu sử dụng đất trồng cây ăn quả ............................................................ 45 

3.3.2 Hiệu quả kinh tế của các cây ăn quả chính ...................................................... 47 

3.3.3 Hiệu quả xã hội trong sử dụng đất trồng cây ăn quả ........................................ 53 

3.3.4 Hiệu quả môi trường trong sử dụng đất trồng cây ăn quả ............................... 57 

3.4 Đánh giá tổng hợp và lựa chọn các kiểu sử dụng đất triển vọng ........................ 64 

3.4.1 Nguyên tắc lựa chọn kiểu sử dụng đất triển vọng ............................................ 64 

3.5 Quan điểm, định hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất trồng cây ăn 

quả trên địa bàn huyên Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ................................................... 70 

3.5.1 Quan điểm sử dụng đất trồng cây ăn quả của huyện Lục Ngạn ...................... 70 

3.5.2 Định hướng sử dụng đất của huyện Lục Ngạn................................................. 71 

http://lrc.tnu.edu.vn/


v 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

3.5.3 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất vùng trồng cây ăn quả trọng điểm 

của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ....................................................................... 76 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................................ 80 

1. Kết luận ................................................................................................................. 80 

2. Kiến nghị ............................................................................................................... 81 

TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................... 82 

http://lrc.tnu.edu.vn/


vi 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC BẢNG 

Bảng 2.1 Các chỉ tiêu phân cấp đánh giá hiệu quả kinh tế ....................................... 29 

của các kiểu sử dụng đất ........................................................................................... 29 

Bảng 2.2 Các chỉ tiêu phân cấp đánh giá hiệu quả xã hội của các kiểu sử dụng đất 30 

Bảng 2.3 Các chỉ tiêu phân cấp đánh giá hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng 

đất .............................................................................................................................. 31 

Bảng 3.1 Cơ cấu kinh tế giai đoạn 2015-2019 của huyện Lục Ngạn,  

tỉnh Bắc Giang ........................................................................................................... 37 

Bảng 3.2 Diễn biến dân số của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang giai đoạn   

2000-2019 .................................................................................................................. 37 

Bảng 3.3 Hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của huyện Lục Ngạn ........................... 41 

Bảng 3.4 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 của huyện Lục Ngạn ...... 42 

Bảng 3.5 Diện tích và đặc điểm đất vùng trồng cây ăn quả trọng điểm của huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang ......................................................................................... 44 

Bảng 3.6 Kiểu sử dụng đất trồng cây ăn quả chính của huyện Lục Ngạn,  

tỉnh Bắc Giang ........................................................................................................... 45 

Bảng 3.7 Hiệu quả kinh tế các cây ăn quả chính tiểu vùng 1 tính trên 1 ha ............. 47 

Bảng 3.8 Hiệu quả kinh tế các cây ăn quả chính tiểu vùng 2 tính trên 1 ha ............. 48 

Bảng 3.9 Hiệu quả kinh tế các cây ăn quả chính tiểu vùng 3 tính trên 1 ha ............. 49 

Bảng 3.10 Hiệu quả kinh tế trung bình các cây ăn quả chính của vùng trồng cây ăn 

quả trọng điểm huyện Lục Ngạn tính trên 1 ha ......................................................... 50 

Bảng 3.11 Đánh giá hiệu quả kinh tế của các cây ăn quả chính ............................... 52 

Bảng 3.12 Mức đầu tư lao động và thu nhập bình quân trên ngày công lao động của 

các kiểu sử dụng đất chính của 3 tiểu vùng tính trên 1ha ......................................... 54 

Bảng 3.13 Đánh giá hiệu quả xã hội các kiểu sử dụng đất ....................................... 56 

Bảng 3.14 Khuyến cáo mức bón phân của cơ quan chuyên môn đối với các loại cây 

ăn quả chính của huyện Lục Ngạn. ........................................................................... 58 

Bảng 3.15 So sánh mức bón phân thực tế của 3 tiểu vùng với tiêu chuẩn kỹ thuật . 58 

Bảng 3.16 Lượng thuốc bảo vệ thực vật thực tế và khuyến cáo trên cây trồng ........ 62 

Bảng 3.17 Đánh giá hiệu quả môi trường các kiểu sử dụng đất ............................... 63 

http://lrc.tnu.edu.vn/


vii 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu và Công nghệ thông tin – ĐHTN            http://lrc.tnu.edu.vn 

 

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 
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FAO Tổ chức nông lương thế giới 

GTSX Giá trị sản xuất 
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GTNC Giá trị ngày công 

HQĐV Hiệu quả đồng vốn 

LUT Loại hình sử dụng đất 

UBND Ủy ban nhân dân 

STT Số thứ tự 

TB Trung bình 

TNHH Thu nhập hỗn hợp 
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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Đất đai ngày nay được xem là tài sản vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu 

sản xuất đặc biệt không thể thay thế được, là thành phần quan trọng của môi trường 

sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, xây dựng các cơ sở hạ tầng, các trung tâm 

văn hoá, xã hội-an ninh quốc phòng. 

Trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá, Việt Nam ngày càng thay đổi 

theo chiều hướng đi lên. Trước những yêu cầu của thực tế, Đảng và nhà nước ta đã 

nhiều lần thay đổi bổ sung các chính sách pháp luật về đất đai. Từ luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của luật đất đai năm 1993, năm 1998, năm 2001, năm 2003, nhà 

nước đã ban hành Luật đất đai 2013 cùng các thông tư, Nghị định, các văn bản 

hướng dẫn thi hành luật đất đai đã và đang từng bước đi sâu vào thực tiễn đảm bảo 

công tác quản lý nhà nước về đất đai ngày càng chặt chẽ và khoa học hơn. 

Nông nghiệp nước ta ngày càng phát triển, đem lại những giá trị vô cùng to 

lớn cho con người, tuy nhiên song hành cùng sự phát triển ấy, đất đai ngày nay chịu 

sự tác động cực kì lớn từ nhiêu phía: sự phát triển kinh tế công nghiệp hóa – hiện đại 

hóa, bùng nổ dân số và đô thị hóa, sử dụng và canh tác đất một cách không hợp lý, 

làm mất khả năng canh tác đất, ảnh hưởng xấu đến môi trường và trực tiếp đối với 

đời sống con người. Việt Nam là đất nước đang phát triển với diện tích đất không lớn, 

tuy nhiên dân số cao, nông nghiệp đóng vai trò chủ đạo trong nền kinh tế. Việc sử 

dụng có hiệu quả và đem lại giá trị là việc làm hết sức có ý nghĩa. 

Huyện Lục Ngạn là một huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Bắc 

Giang. Được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu, đất đai phù hợp với nhiều loại cây ăn 

quả với giá trị kinh tế cao, gồm những loại cây ăn quả chủ lực như vải thiều với 

diện tích 15.300 ha, cây có múi (cam, bưởi) với diện tích 6.500 ha, táo với diện tích 

450 ha... Những năm gần đây, huyện Lục Ngạn phát triển với đa dạng cái loại cây 

trái, trở thành vùng cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, định hướng trở thành vùng cây 

ăn quả trọng điểm quốc gia. Để có cái nhìn chính xác, khách quan nhất về hiệu quả 

sử dụng đất, giá trị kinh tế, xã hội cũng như môi trường, đánh giá đúng thực trạng 

và đưa ra hướng phát triển chính xác và hiệu quả.  Xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu 
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